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Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính
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Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừ
PC trách

nhiệm
Lương khácLương 100%Lương SP

Thuế
TNCN

Phí ở
chung

cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

32.797.3524.890.836706.536461.000165.000344.800306.100459.2002.448.20037.688.188524.1500,055.784.0381531.380.00060Tổ quản lý011

11.264.2771.735.835406.53555.000118.400110.100165.200880.60013.000.112524.1500,052.015.962510.460.000A2010.483.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

10.847.0371.497.001300.00155.000113.20098.000147.000783.80012.344.0381.884.038510.460.000A209.797.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

10.686.0381.658.000461.00055.000113.20098.000147.000783.80012.344.0381.884.038510.460.000A209.797.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

97.829.70110.964.330689.630715.0001.002.400815.1001.222.8006.519.400108.794.031160.0000,10735.375300.00015.638.6566591.960.000260Tổ chuyên viên082

7.122.054716.60055.00072.50056.10084.200448.8007.838.6541.078.65456.760.000A205.609.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009864

7.184.829717.20055.00073.10056.10084.200448.8007.902.02963.3751.078.65456.760.000A205.609.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-031475

6.871.9421.199.212354.61255.00073.60068.200102.300545.5008.071.1541.311.15456.760.000A206.818.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-042166

7.431.129863.40055.00075.60069.800104.700558.3008.294.529160.0000,1063.3751.311.15456.760.000A206.818.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000417

7.289.329845.20055.00074.20068.200102.300545.5008.134.52963.3751.311.15456.760.000A206.818.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000408

7.234.506778.10055.00073.60061.90092.800494.8008.012.60663.3751.189.23156.760.000A206.184.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-010359

7.481.829720.20055.00076.10056.10084.200448.8008.202.02963.375300.0001.078.65456.760.000A205.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-0138510

7.184.829717.20055.00073.10056.10084.200448.8007.902.02963.3751.078.65456.760.000A205.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Thu ThảoHL-0133211

8.648.379858.90055.00087.90068.200102.300545.5009.507.27976.1251.311.15458.120.000A206.818.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177612

7.289.329845.20055.00074.20068.200102.300545.5008.134.52963.3751.311.15456.760.000A206.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180313

8.593.456791.90055.00087.40061.90092.800494.8009.385.35676.1251.189.23158.120.000A206.184.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195314

6.954.3111.180.218335.01855.00074.20068.200102.300545.5008.134.52963.3751.311.15456.760.000A206.818.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277015

8.543.779731.00055.00086.90056.10084.200448.8009.274.77976.1251.078.65458.120.000A205.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416016

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

Q.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

130.627.05315.855.1661.396.166461.000880.0001.347.2001.121.2001.682.0008.967.600146.482.219684.1500,15735.375300.00021.422.69480123.340.000320                  Tổng cộng


